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PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN 
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 
 
	STT
	MÔN
	KHỐI LỚP 10
	KHỐI LỚP 11
	KHỐI LỚP 12

	1
	Toán
	Phạm Vũ Kim Phong
	Hoàng Trọng Lập
	Lê Thị Kim Uyên

	2
	Vật lý
	Phạm quang Cảnh
	Nguyễn Thế Hoàn
	Nguyễn Viết Chính

	3
	Hóa học
	Nguyễn Thanh Hải
	Lê Quyết Thắng
	Đỗ Hoàng Xuyên

	4
	Sinh học
	Đỗ Thị Hạnh
	Trần Lệ Ng Lam Phương
	Hoàng Thị Kim Oanh 

	5
	Ngữ văn
	Nguyễn Thị Lan Anh 
	Nguyễn Thanh Du
	Phạm Thị Thương

	6
	Lịch sử
	 Lý Thanh Tình
	Ngọ Thị Hiền
	Nguyễn Văn Quế

	7
	Địa lý
	Huỳnh Võ Thị Anh
	Đoàn Thị Tuyết
	Đoàn Thị Tuyết

	8
	Tiếng Anh
	Hoàng Thị Thu
	Bùi Thị Liên
	Nguyễn Thị Xuân Phượng

	9
	Thể dục
	Phạm Văn Thắng + Bùi Ngọc Nam + Phạm Xuân Thành

	10
	Tin học
	Văn Thị Dạ Châu 
	Nguyễn Đức Khanh
	Nguyễn Đức Khanh

	11
	GDCD
	Trương Thị Mỹ Châu
	Nguyễn Thị Thúy
	Nguyễn Thị Thúy

	12
	Quốc phòng
	Mai Ngọc Thảo + Phạm Quốc Mạnh + Nguyễn Đình Như
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